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MẮT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu 	và chỉ ra được trên hình vẽ (hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.
- Nêu được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới, so sánh và chỉ ra được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.
- Trình bày được các khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn.
- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
- Biết cách thử mắt.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, mô hình, sử dụng các đường truyền đặc biệt của tia sáng để vẽ ảnh của vật tạo bởi thể thủy tinh và ảnh đó hiện trên màng lưới
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để trình bày việc chuẩn bị ở nhà về việc các em tìm hiểu về cấu tạo của mắt đã được học ở môn Sinh học lớp 8.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Xác định được 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. Từ đó chỉ ra được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới. Bên cạnh đó, học sinh cũng nắm được, muốn nhìn được mọi vật ở xa hay gần thì mắt phải điều tiết, và mắt có thể quan sát được các vật ở trong khoảng giới hạn nhì rõ.  
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào kiến thức các em đã được học về mắt ở môn Sinh học lớp 8, dựa vào các thông tin tìm hiểu được trong sách giáo khoa các em chỉ ra được 2 bộ phận quan trọng của mắt là thể thủy tinh, màng lưới, bằng thực hành các em có thể chỉ ra được điểm cực cận, cực viễn của mắt mình, ...
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được các kiến thức đã học về mắt để giải thích và làm một số các bài tập vận dụng trong thực tế, biết cách bảo vệ mắt để tránh một số tật khúc xạ về mắt.
3. Phẩm chất: 
- Cẩn thận, nghiêm túc trong việc tìm hiểu các kiến thức đã học ở các môn học liên quan.
- Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc 
- bảng phụ cho 4 nhóm HS 
- 1 mô hình con mắt . 
- 1 bảng thị lực của y tế. 
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- Tìm hiểu về cấu tạo của mắt theo kiến thức sinh học và theo phương diện quang hình học.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   
Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: 
Học sinh biết được mắt giúp con người có thể quan sát được mọi vật.
c) Sản phẩm: 
Học sinh quan sát một số các hình ảnh được ghi lại từ máy ảnh chụp và đưa ra được khẳng định: muốn nhìn được những hình ảnh ấy phải nhờ vào đôi mắt. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên cho học sinh xem một video gồm các hình ảnh được ghi lại từ máy ảnh. 
Từ hình ảnh quan sát được, GV yêu cầu:
Các em có cảm nhận gì về hình ảnh quan sát được ?
Nhờ giác quan nào của con người giúp chúng ta có thể quan sát được mọi vật?
Vì sao nhờ đôi mắt giúp chúng ta có thể quan sát được các vật?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời câu hỏi.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Vì sao nhờ đôi mắt giúp chúng ta có thể quan sát được các vật? Trong tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu vấn đề đó trên phương diện quang học.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ (hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.
- Hiểu được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh được dùng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.
- Trình bày được các khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn.
b) Nội dung: 
Nêu được hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.  
+ Thể thủy tinh: là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi được tiêu cự . 
+ Màng lưới: nằm ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét 
- So sánh được sự giống và khác nhau giữa mắt và máy ảnh
- Nêu được khái niệm sự điều tiết của mắt.
- Biết được điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt. 
c) Sản phẩm: 
- Học sinh tự rút ra được cấu tạo của mắt. Bên cạnh đó, thông qua hướng dẫn của giáo viên học sinh biết được mắt cần điều tiết để có thể nhìn rõ các vật ở gần hay ở xa, điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu tạo của mắt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Để chuẩn bị cho tiết học này, cô đã yêu cầu các em về nhà tìm hiểu cấu tạo của mắt. Sau đây cô mời đại diện các nhóm lên trình bày cấu tạo của mắt.
GV: Yêu cầu HS Bổ sung
Vậy về phương diện quang học mắt được cấu tạo như thế nào?
Chiếu hình ảnh mắt và máy ảnh lên màn. 
Yêu cầu HS thảo luận nhóm: so sánh cấu tạo của con mắt và máy ảnh.
GV: Yêu cầu 1 nhóm trình bày.
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Đại diện 1 nhóm HS trình bày cấu tạo của mắt
Nhóm 1: Mắt được cấu tạo từ rất nhiều bộ phận: giác mạc, lỗ lồng tử, lòng đen, thủy tinh thể, bên trong cầu mắt chứa dịch thủy tinh, dây thần kinh thị giác, võng mạc… và các cơ vòng đỡ  có thể bóp lại hay giãn ra làm cho thể thủy tinh phồng lên hoặc dẹt xuống.
HS nhóm khác nhận xét và bổ sung
Đồng ý với ý kiến nhóm bạn. Tuy nhiên bổ sung:
Xét về phương diện quang học thì mắt có hai bộ phận quan trọng đó chính là thể thủy tinh và màng lưới. 
+ Thể thủy tinh là thấu kính hội tụ có thể thay đổi được tiêu cự do cơ vòng đỡ nó bóp vào hay giãn ra làm cho thể thủy tinh phồng lên, dẹt xuống .
+ Màng lưới là màng nằm ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét.
+ Khi có ánh sáng tác dụng lên màng lưới thì sẽ xuất hiện “luồng thần kinh” đưa thông tin về ảnh lên não. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà và thảo luận giữa các nhóm.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I ) Cấu tạo của mắt : 










1/ Cấu tạo: 

+ Thể thủy tinh: là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi được tiêu cự. 

+ Màng lưới: nằm ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét 

2/ So sánh mắt và máy ảnh: 
Giống nhau:  
+ Thể thủy tinh và vật kính đều là thấu kính hội tụ
+ Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh
Khác nhau:
+ Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi được
+Vật kính có tiêu cự không thay đổi được


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu sự điều tiết của mắt.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1 - PHT
GV: Chiếu bài của 1 đến 2 HS trên máy.
GV: Sử dụng phần mềm tạo hình ảnh động để HS hiểu rõ sự điều tiết của mắt.
? Sự điều tiết của mắt là gì?
 *Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm bài tập 1 – PHT
Trả lời câu hỏi của giáo viên
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Trình bày bài làm trước lớp
Nhận xét bài làm của bạn.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: chữa lại bài cho HS nếu sai
GV chốt kiến thức và ghi bảng.
	II) Sự điều tiết : 




Khi cơ vòng đỡ thể thủy tinh co (giãn)  thể thủy tinh phồng lên (dẹt xuống)  tiêu cự của thể thủy tinh thay đổi  ảnh hiện rõ nét trên màng lưới.
Đó là quá trình điều tiết của mắt.



	Hoạt động 2.3: Điểm cực cận và điểm cực viễn

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK về điểm cực cận và điểm cực viễn 
Yêu cầu HS làm bài 2 – PHT.
? Mắt ta nhìn rõ vật trong khoảng nào?
? Điểm cực viễn của mắt tốt nằm ở đâu?
GV: nêu cách xác định điểm cực cận
GV: Cho 1 HS xác định điểm cực cận của mắt. Lưu ý HS khi xác định điểm cực cận của mắt, ta phải xác định từng mắt một.
? khi em nhìn một vật ở điểm cực cận em thấy thế nào?
?Như vậy mắt nào của bạn tốt  hơn?
GV: hướng dẫn HS cách kiểm tra mắt bằng bảng thử thị lực.
GV chiếu một số hình ảnh về nguyên nhân gây suy giảm thị lực về mắt 
? Vậy em nào có thể tìm được nguyên nhân dẫn đến suy giảm thị lực về mắt?
? Với nguyên nhân gây ra việc suy giảm thị lực như trên các em có những biện pháp nào để bảo vệ mắt?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Đọc thông tin SGK về điểm cực viễn và điểm cực cận. 
HS làm bài 2 -  PHT
HS trình bày bài làm của mình
HS nhận xét
HS xác định điểm cực cận của mắt 
HS đọc kết quả: 
+ Mắt trái……
+ Mắt phải……
- HS đóng vai bác sĩ kiểm tra mắt cho bạn.
HS đọc kết quả đo mắt bạn
- HS Theo dõi hình ảnh
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Chiếu bài của học sinh lên máy và yêu cầu HS trình bày
- HS khác nhận xét bài làm của bạn.
- HS nêu nguyên nhân dẫn đến suy giảm thị lực của mắt.
HS trả lời:
- Ngồi học đủ ánh sáng
- Không xem ti vi quá gần và quá lâu.
- Không ngồi trước máy tính quá lâu.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV chữa. Chốt lại bằng hình ảnh về điểm cực viễn và điểm cực cận.
GV: Chỉ trên máy chiếu hình ảnh về giới hạn nhìn rõ của mắt.
GV chốt kiến thức và ghi bảng.
GV: nhận xét về mắt của học sinh.
GV đưa một số hình ảnh minh họa và chốt các biện pháp bảo vệ giữ gìn mắt.
	III. Điểm cực cận và điểm cực viễn
1. Cực viễn
- Là điểm xa nhất mà mắt không còn nhìn thấy vật. (CV)
- Khoảng cực viễn là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt (OCV)
2. Cực cận
- Cực cận là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ vật. (CC)
- Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là khoảng cực cận. (OCC)



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí đã học để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 
Câu 9: 
Câu 10:


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C5 (BaÌ TẬP 3 – Phiếu bài tập)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc và làm bài tập câu C5 vào vở. 
Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân hoàn thành câu C6 vào vở
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C5, C6 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C5, C6 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS cách vẽ mắt khi làm bài tập 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá toàn bộ học sinh.
	C5: Chiều cao của ảnh cột điện trên màng lưới là 

h' = 
C6: Khi nhìn thấy 1 vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài nhất
- Khi nhìn thấy 1 vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thuỷ thể tinh ngắn nhất.



Phụ lục (nếu có): Phụ lục có thể là hệ thống câu hỏi cho HS luyện tập, vận dụng… cũng có thể là bảng số liệu để HS điền dữ liệu vào.


PHIẾU HỌC TẬP
TIẾT 54 – BÀI 48: MẮT.
Bài tập 1: 
1. Dựng ảnh của cùng một vật tạo bởi thể thủy tinh khi mắt quan sát được vật ở xa và vật ở gần ?
B
A

O


O
B
A



2. Nhận xét:
	
	Vật ở gần
	Vật ở xa 

	Kích thước ảnh trên màng lưới
	……………………. 
	…………………

	Tiêu cự của thể thủy tinh
	…………………….
	…………………


· Kết luận: 
Khi mắt chuyển từ nhìn một vật ở ……………… sang nhìn một vật ở …………….. thì tiêu cự của thể thủy tinh đã ……………………… (tăng lên, giảm đi).

Bài tập 2: Nghiên cứu thông tin SGK phần III và trả lời các câu hỏi sau:
	Điểm cực viễn
	Điểm cực cận

	- Điểm cực viễn là điểm nào ?
 ………………………………………….
…………………………………………..
- Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là gì ?
………………………………………
- Mắt có trạng thái như thế nào khi nhìn một vật ở điểm cực viễn ?
………………..……………………………………………………………………..
	- Điểm cực cận là điểm nào ?
………………………………………
………………………………………
- Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận được gọi là gì ?
 ………………………………………..
- Mắt có trạng thái như thế nào khi nhìn một vật ở điểm cực cận ? 
………………………………………...
………………………………………





PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:
A. thể thủy tinh và thấu kính.
B. thể thủy tinh và màng lưới.
C. màng lưới và võng mạc.
D. con ngươi và thấu kính.
Câu 2: Ảnh của một vật in trên màng lưới của mắt là:
A. ảnh ảo nhỏ hơn vật
B. ảnh ảo lớn hơn vật
C. ảnh thật nhỏ hơn vật
D. ảnh thật lớn hơn vật
Câu 3: Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:
A. thể thủy tinh của mắt.
B. võng mạc của mắt.
C. con ngươi của mắt.
D. lòng đen của mắt.
Câu 4: Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như:
A. gương cầu lồi
B. gương cầu lõm
C. thấu kính hội tụ
D. thấu kính phân kì
Câu 5: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở
A. trước màng lưới của mắt.
B. trên màng lưới của mắt.
C. sau màng lưới của mắt.
D. trước tiêu điểm của thể thủy tinh của mắt.
Câu 6: Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:
A. thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.
B. thay đổi đường kính của con ngươi.
C. thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh.
D. thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh và khoảng cách từ thể thủy tinh đến con ngươi.
Câu 7: Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà khi đặt vật tại đó mắt điều tiết mạnh nhất mới nhìn rõ.
B. Điểm cực cận là điểm gần nhất mà khi đặt vật tại đó mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ được.
C. Không thể quan sát được vật khi đặt vật ở điểm cực viễn của mắt.
D. Khi quan sát vật ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất.
Câu 8: Hằng quan sát một cây thẳng đứng cao 12m cách chỗ Hằng đứng 25m. Biết màng lưới mắt của Hằng cách thể thủy tinh 1,5 cm. Chiều cao ảnh của cây trên màng lưới mắt Hằng là bao nhiêu?
A. 7,2 mm
B. 7,2 cm
C. 0,38 cm
D. 0,38m
Câu 9: Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2 cm, không đổi. Khi nhìn một vật ở rất xa thì mắt không phải điều tiết và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 1m.
Câu 10: Một người đứng cách một tòa nhà 25m để quan sát thì ảnh của nó hiện lên trong mắt cao 0,3 cm. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người đó là 2 cm. Tính
a) Chiều cao của tòa nhà đó.
b) Tiêu cự của thể thủy tinh lúc đó.
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